Passive and Active
Period 31 , 32 , 33

I./Aims:
                      Review about the Passive and Active 
II./ Objectives:
               By the end of the lesson, Ss will be able to revision Passive and Active
then do exercises 
III./ WAYS OF WORK:
                 T – WC, Pair work, Individual work, group work
IV./ MATERIALS:
                  Lesson plan, sách  BT Tiếng Anh 9
V./ PROCEDURE:
                    A. WARM- UP:
                                Greets and checks attendance.
                    B. CHECK – UP:
                                   During the lesson
                     C: New lesson:  

	      Teacher’s activities
	                        Students’ activities

	



Ask Ss to remind about the passive and active











Ask Ss to remind about the passive with forrm ( people say/ aaid )












Ask Ss to remind about the causative

















Give out examples




























T gives out notes
















Ask Ss to copy them all on










Ask Ss to do exercise











Ask Ss to work in groups












Check with other groups














Copy them all on
	*./ GRAMMAR:
1. Động từ có 2 tân ngữ
Trong trường hợp ngoại động từ chính mang theo 2 tân ngữ (gọi là Ditransitive verbs), thì ta có thể chuyển tân ngữ gián tiếp (Indirect object - Oi) hoặc tân ngữ trực tiếp (Direct Object - Od) lên làm chủ ngữ của câu bị động
+ Cách thứ nhất ta chuyển tân ngữ gián tiếp (Indirect Object -Oi) lên làm chủ ngữ của câu bị động
Active: I gave him (Od) an apple (Oi).
Passive: An apple was given to him.
Lúc này ta phải thêm To hoặc For vào trước tân ngữ trực tiếp
+ Cách thứ hai ta chuyển tân ngữ trực tiếp (Direct Object -Od) lên làm chủ ngữ của câu bị động
Active: I gave him (Od) an apple (Oi).
Passive: He was given an apple by me.
Các động từ mang hai tân ngữ thường là Give, Lend, Borrow, send,....
2. Câu bị đông với cấu trúc People say/said that ..:
Active: people say that he is a good man.
Passive: It is said that he is a good man
(Người ta nói rằng anh ấy là người tốt)
Một số động từ được dùng như trên: believe, say, suggest, expect, think,...
3. Câu cầu khiến (Causative):
	Là dạng câu miêu tả hành động được thực hiện dưới sự giúp đỡ của người khác mà ta không tự mình thực hiện được. Ví dụ như Cắt tóc, làm đầu, hoặc, công việc mà mình nhờ người khác làm giúp cho mình. 
Ví du:
	I had my hair cut yesterday. (Cut ở cột V3)
	My wife usually has her hair done.
	We had your photos taken.
S + have / get + Object + Past Participle (V3 or V-ed)
4. Thể bị đông với cấu trúc Am/is are/was/were to + Past participle

Ví dụ:
	Active: This exercise is to be done.
	Passive: This matter is to be solved soon.
5. Một số Trường hợp đặc biệt khác:
a. Một số động từ đặc biệt: remember; want; try; like, hate ...
Active: I remember them taking me to the zoo.
Passive: I remember being taken to the zoo.
Active: She wants her sister to take some photogtaphs.
Passive: She wants some photographs to be taken by her sister.
Active: She likes her boyfriend telling the truth.
Passive: She likes being told the truth.
b. Một số Trường hợp đặc biệt nguyên mẫu có TO: Suppose; see; make;
It is your duty to learn English now.
Active: 	You should learn English now.
Passive: You are supposed to learn English now.
Active: His father makes him learn hard.
Passive: He is made to learn hard.
Active: You should be working now.
Passive: You are supposed to be working now.
BỊ ĐỘNG CỦA CÂU MỆNH LỆNH
Write your name on the blackboard.
Let your name be written on the blackboard.
· to be made of: Được làm bằng (Đề cập đến chất liệu làm nên vật)
· This table is made of wood
· to be made from: Được làm ra từ (đề cập đến việc nguyên vật liệu bị biến đổi khỏi trạng thái ban đầu để làm nên vật)
· Paper is made from wood
· to be made out of: Được làm bằng (đề cập đến quá trình làm ra vật)
· This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.
· to be made with: Được làm với (đề cập đến chỉ một trong số nhiều chất liệu làm nên vật)
· This soup tastes good because it was made with a lot of spices.
. Exercises
 Change the following sentences from active into passive form.
1.Do they teach English here?
2.Will you invite her to your wedding party?
3.Did the teacher give some exercise?
4.Is she going to write a poem?
5.Have they changed the window of the laboratory?
6.Is she making big cake for the party?
7.Has Tom finished the work?
8.Are the police making inquires about the thief?
9.Must we finish the test before ten?
10.Will buses bring the children home?
11. When will you do the work?
12. How many days did she spend finishing the work?
13. How do you spend this amount of money?
14. What books are people reading this year?
15. How did the police find the lost man?
16. Who looked after the children for  you?
17. How long have they waited for the doctor?
18. What time can the boys hand in their paper?
19. Why didn’t they help him?
20. Who are they keeping in the kitchen?
21. We’ll continue to use this computer.
22. They began to plant rubber trees in big plantation.
23. People can continue to enjoy natural resources.
24. People will continue to drink coca – cola in the 21st century.
25. American people began to love football.
26. They gave up the research after three hours.
27. Someone should look into the matter.
28. Don’t speak until someone speak to you.
29. A neighbor is looking after the children.
30. Your story brings back pleasant memories.




                           D. Consolidations: 
                                    - Retell the main points of this lesson.
                           E. Homeworks:	
                                   -  Prepare : Passive and Active ( cont )

-----------    ---------

